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Câu 1: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 diễn ra .

  A. Mê Linh -> Hát Môn -> Cổ Loa .            B. Hát Môn -> Cổ Loa -> Mê Linh -> Luy Lâu 

  C. Hát Môn -> Mê Linh -> Cổ Loa - > Luy Lâu       D. Hát Môn -> Luy Lâu -> Cổ Loa .

 Câu 2:Mục tiêu cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là gì ?

  A. Giành độc lập cho tổ quốc, nối tiếp sự nghiệp của vua Hùng           B. Trả thù chồng      

  C. Đánh đuổi quân Nam Hán lên làm vua                                              D. Nhà Hán suy yêu 

 Câu 3:Nhà Hán cử tướng giặc sang đàn áp cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là ai?

  A. Tô Định                B. Mã Viện                         C. Thái Thú               D. Hoằng Tháo

 Câu 4: Cuộc khởi nghĩa nổ ra đầu tiên trong thời Bắc thuộc:
A. Khởi nghĩa Lý Bí                                              C. Khởi nghĩa Bà Triệu
B. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan                               D. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Câu 5:Chính sách thống trị của phong kiến phương bắc ở nước ta, chính sách nào là thâm độc nhất .

  A. Thuế má nặng nề                                            B. Đưa người Hán sang cai trị các huyện .     

  C. Đồng hóa nhân dân ta                                     D. Cống nạp, lao dịch nặng .

 Câu 6 :Việc nhân dân dân suy tôn Trưng  Trắc lên làm vua có ý nghĩa gì ?

  A. Nước ta đã độc lập, có chủ                          B. Đánh tan quân xâm lược Hán    

  C. Cho nhà hán khiếp sợ                                  D. Thể hiện ý chí đấu tranh của nhân dân ta 

 Câu 7 :Bà Triệu dựng cờ khởi nghĩa từ bao giờ? Ở đâu ?

  A. Năm 248, Mê Linh         



B. Năm 248, Phú Điền      

  C. Năm 248, Núi Tùng         



D. Năn 248, Long Biên 

 Câu 8:(0,25 đ) Khi ra Trận mặc “ Mặc áo giáp, cài trâm vàng, đi guốc ngà , cưỡi voi ” là ai ?

   A. Trưng Trắc              B. Trưng Nhị                              C. Bà Triệu             D. Bà Lê Chân

Câu 9  Điền  từ thích hợp vào vào chổ trống.
 -  Năm 111 TCN, nhà Hán thống trị Âu Lạc và chia thành 3 quận:   

  - Nhà Hán hợp nhất 3 quận của ta vào 6 quận của Trung Quốc thành.............................................

 - Mùa xuân năm 40 Hai  Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở

 - Nghĩa quân làm chủ.............................,nhanh chóng tiến xuống.....
Câu 10 Chọn Đúng hoặc Sai:

- Bà Triệu có tên là Triệu Thị Trinh 

- Năm 248, cuộc khởi nghĩa Bà Triệu bùng nổ 

- Nhà Ngô cử viên tướng Mã Viện đem 6000 quân sang Giao Châu

- Bà Triệu hi sinh trên núi Tùng ( Hậu Lộc- Thanh Hóa)

     Câu 11:  Trình bày tóm tắt diễn biến chính và nêu ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
( năm 42-43) ?

Câu 12:  Nêu những việc làm của Trưng Trắc sau khi đã giành được độc lập ? Ý nghĩa của việc làm đó ?  
Câu 13:  Hãy nêu tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I- thế kỷ VI ?
BÀI TẬP LỊCH SỬ LỚP 6 TUẦN 24

Câu 1:Sau khi sáp nhập vào Nam Việt, Âu Lạc bị chia thành
A.hai quận: Giao Chỉ và Cửu Chân.     C. ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam.

B. hai quận: Giao Chỉ và Nhật Nam.  D. bốn quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam và Tượng Lâm

Câu 2:Nhà Hán đưa người Hán sang Châu Giao ở lẫn với người Việt nhằm mục đích
A.chiếm đất, cai trị nhân dân ta.               C.vơ vét, bóc lột của cải.

B.đồng hóa dân tộc ta.                               D.xây dựng tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước

 Câu 3:Bà Triệu sinh vào ngày tháng năm nào?
A. 2-2-227                                                                              C. 2-12-224

B.  2-10-226                                                                           D. 10-10-225

Câu 4: Vua Ngô đã huy động bao nhiêu quân sang đàn áp cuộc khởi nghĩa của Bà Triêu?

A. 5000 quân                                                                                      C. 6 vạn quân

B.  5 vạn quân                                                                                     D. 6000 quân

Câu 5: Để ghi nhớ công lao của Hai Bà Trưng, nhân dân ta đã dựng đền thờ ở đâu?
A. Thủy Nguyên - Hải Phòng                                                        C.  Cổ Loa- Đông Anh

B. Chí Linh - Hải Dương                                                               D. Mê Linh - Hà Nội        

 Câu 6 :Sau khi đánh chiếm Mê Linh, nghĩa quân của Hai Bà Trưng đánh chiếm vùng nào?
A. Hát Môn                                                                                    C. Luy Lâu

B.  Cổ Loa                                                                                      D. Cả B và C đều đúng

 Câu 7 :Theo các di chỉ đã tìm thấy, vào khoảng thời gian nào nhân dân ta ở miền ven biển đã biết dùng lưới sắt để khai thác san hô?

A. Thế kỷ IV                                                                                     C. Thế kỷ V

B. Thế kỷ II                                                                                       D. Thế kỷ III

 Câu 8:Những tôn giáo được du nhập vào nước ta thời kỳ này?
A. Nho giáo, Hồi giáo, Phật giáo                                C. Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo

B. Nho giáo, Thiên chúa giáo, đạo giáo                      D. Nho giáo, Ki-tô giáo, Phật giáo
Câu 9: Hãy điền vào chổ .... để hoàn chỉnh câu trả lời của Bà Triệu khi có người khuyên Bà lấy chồng:
  “Tôi muốn cưỡi................................đạp luồng................
chém..........................................ở biển khơi, đánh đuổi.......................................giành lại giang sơn,cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng......

Câu 10: Chọn Đúng hoặc Sai:

- Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập đất đai Âu Lạc vào Nam Việt 

- Năm 35, Tiết Tổng được cử sang làm Thái thú quận Giao Chỉ

- Xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn

- Tháng 4 năm 42, quân Hán tấn công Hợp Phố 

Câu 11: Hãy nêu những nét mới về văn hóa nước ta từ thế kỉ I- thế kỷ VI ?
Câu 12: Trình bày tóm tắt diễn biến chính và nêu  ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Bà Triệu

 (năm 248)?

Câu 13: Nêu những việc làm của Trưng Trắc sau khi đã giành được độc lập ? Ý nghĩa của việc làm đó ?  
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Câu 1: Quan sát lược đồ dưới đây, em hãy:
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a.Điền vào chỗ trống trên lược đồ các địa danh diễn ra sự kiện

b. Tô màu đỏ vào những ký hiệu chỉ đường kéo quân ra Bắc, tiến công và chặn đánh của quân Lý Bí

c. Tô màu xanh vào những ký hiệu chỉ đường rút chạy và đường tiến quân đàn áp của quân Lương

d. Tô màu đỏ vào những khuyên tròn, nơi nghĩa quân Lý Bí đánh bại các cuộc tấn công đàn áp của quân Lương

Câu 2:Khởi nghĩa Lý Bí nổ ra vào:

A. Năm 245

B. Năm 425

C. Năm 542

Câu 3: Khởi nghĩa Lý Bí nổ ra ở đâu:

A. Thái Bình

B. Đức Châu

C. Thanh Trì

Câu 4: Nghĩa quân Lý Bí đánh bại cuộc tấn công đàn áp của nhà Lương ở đâu?

A. Thành Long Biên

B. Đức Châu

C. Hoàng Châu

Câu 5: Trong bộ máy chính quyền thời Lý Bí ai là người đứng đầu ban võ:

A. Tiêu Tư

B. Phạm Tu

C. Triệu Quang Phục

D. Tinh Thiều

Câu 6: Sau khi Lý Bí lên ngôi hoàng đế ai là người giúp vua cai quản mọi việc:

A. Triệu Quang Phục

B. Phạm Tu

C. Tinh Thiều

D. Triệu Túc

Câu 7: Vì sao hào kiệt và nhân dân khắp nơi hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Lý Bí

Câu 8: Em hãy trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Lý Bí

Câu 9: Em hãy cho biết kết quả và ý nghĩa của khởi nghĩa Lý Bí

Câu 10: Em có suy nghĩ gì về việc Lý Nam Đế đặt tên nước là Vạn Xuân?
